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1 A24411 QT27a1 NGUYỄN HOÀNG NAM 01/06/2021 17h15-19h15 A305 ANHTC1.5

2 A27223 QT28g2 TRẦN ĐÌNH HUY 01/06/2021 17h15-19h15 A305 ANHTC1.6

3 A27630 XC32a1 PHAN THANH TÚ 01/06/2021 17h15-19h15 A305 ANHTC1.6

4 A28365 SN29g1 TRẦN THỊ LINH ANH 01/06/2021 17h15-19h15 A305 ANHTC1.5

5 A28611 SN29g1 NGUYỄN THU HUYỀN 01/06/2021 17h15-19h15 A305 ANHTC1.6

6 A28635 NZ29g1 ĐẶNG THỊ KIM OANH 01/06/2021 17h15-19h15 A305 ANHTC1.5

7 A28718 XW29g1 NGUYỄN TRUNG KHÁNH 01/06/2021 17h15-19h15 A305 ANHTC1.5

8 A29006 QT29g1 NGUYỄN HỮU TIẾN ANH 01/06/2021 17h15-19h15 A305 ANHTC1.6

9 A29910 SN29g2 NGUYỄN THANH TRÀ 01/06/2021 17h15-19h15 A305 ANHTC1.5

10 A30091 TI30h1 NGUYỄN VĂN ĐẠT 01/06/2021 17h15-19h15 A305 ANHTC1.6

11 A30168 TI30h1 LÊ NHẬT CƯƠNG 01/06/2021 17h15-19h15 A305 ANHTC1.6

12 A30229 QT30g1 PHẠM THỊ MINH THỦY 01/06/2021 17h15-19h15 A305 ANHTC1.8

13 A30250 XV30h1 NGUYỄN ĐỨC TIẾN 01/06/2021 17h15-19h15 A305 ANHTC1.6

14 A30262 XV30e1 ĐÀO LINH NHI 01/06/2021 17h15-19h15 A305 ANHTC1.6

15 A30362 QT30g1 QUÁCH THỊ MAI 01/06/2021 17h15-19h15 A305 ANHTC1.6

16 A30770 XC32a1 CÙ THỊ DUNG 01/06/2021 17h15-19h15 A305 ANHTC1.6

17 A30857 QT30h2 TRẦN THỊ HOÀNG ANH 01/06/2021 17h15-19h15 A305 ANHTC1.6

18 A30872 NJ30h3 VŨ THU TRANG 01/06/2021 17h15-19h15 A305 ANHTC1.6

19 A30941 QT30h2 ĐOÀN THỊ NGỌC ANH 01/06/2021 17h15-19h15 A305 ANHTC1.6

20 A31414 SD30h1 LÊ THU PHƯƠNG 01/06/2021 17h15-19h15 A305 ANHTC1.8

21 A31545 QT30g3 TRIỆU THỊ TUYẾT NHUNG 01/06/2021 17h15-19h15 A305 ANHTC1.5

22 A31772 XV30g1 NGUYỄN HỮU NGHĨA 01/06/2021 17h15-19h15 A305 ANHTC1.8

23 A31804 TI30h3 NGUYỄN TUẤN HÙNG 01/06/2021 17h15-19h15 A305 ANHTC1.6

24 A32128 XW30g1 PHẠM CÔNG ANH 01/06/2021 17h15-19h15 A305 ANHTC1.5

25 A32152 XV30h2 PHAN THÙY LINH 01/06/2021 17h15-19h15 A305 ANHTC1.8

26 A32301 TI31g1 TRẦN QUANG HUY 01/06/2021 17h15-19h15 A305 ANHTC1.5

27 A32357 TC31h1 NGUYỄN VĂN THIỆU 01/06/2021 17h15-19h15 A305 ANHTC1.5

28 A32465 TC31h1 NGUYỄN QUỐC TRUNG 01/06/2021 17h15-19h15 A305 ANHTC1.6

29 A32572 TE31h1 LÊ THỊ DIỆU LINH 01/06/2021 17h15-19h15 A305 ANHTC1.5

30 A32579 QT31h1 NGÔ PHƯƠNG LINH 01/06/2021 17h15-19h15 A305 ANHTC1.6

31 A32705 XV31h1 LÊ THỊ HỒNG DUNG 01/06/2021 17h15-19h15 A305 ANHTC1.8

32 A32734 TC31h1 NGUYỄN NGỌC NHUNG 01/06/2021 17h15-19h15 A305 ANHTC1.6

33 A32857 TI31h1 BÙI THANH BÌNH 01/06/2021 17h15-19h15 A305 ANHTC1.5

34 A32903 TI31e1 LÊ XUÂN SƠN 01/06/2021 17h15-19h15 A305 ANHTC1.5

35 A32989 TC31g1 QUÁCH NGỌC ÁNH 01/06/2021 17h15-19h15 B701 ANHTC1.5

36 A33016 XC32g2 TRƯƠNG TẤN SANG 01/06/2021 17h15-19h15 B701 ANHTC1.8

37 A33103 TI31g1 LÊ TRUNG DƯƠNG 01/06/2021 17h15-19h15 B701 ANHTC1.6

38 A33109 TE31g1 NGUYỄN VIỆT DŨNG 01/06/2021 17h15-19h15 B701 ANHTC1.5

DANH SÁCH KIỂM TRA TRÌNH ĐỘ ĐẦU KHÓA CHO SINH VIÊN

 ĐĂNG KÝ HỌC TIẾNG ANH TRUNG CẤP 1 (GE301)

HỌC KỲ II, NHÓM 2, NĂM HỌC 2020 - 2021



TT Mã SV Lớp Họ và tên Ngày thi Giờ thi Phòng thi Tên lớp

39 A33248 TC31h1 LÊ THỊ NGỌC HÀ 01/06/2021 17h15-19h15 B701 ANHTC1.5

40 A33252 TI31h1 HOÀNG DANH HẢI 01/06/2021 17h15-19h15 B701 ANHTC1.6

41 A33317 TI31h1 NGUYỄN TIẾN DU 01/06/2021 17h15-19h15 B701 ANHTC1.6

42 A33393 QT31g2 NGUYỄN HỒNG NHUNG 01/06/2021 17h15-19h15 B701 ANHTC1.5

43 A33580 TI31h2 VŨ NGỌC DUY 01/06/2021 17h15-19h15 B701 ANHTC1.6

44 A33646 TC31g1 PHẠM ĐỨC MẠNH 01/06/2021 17h15-19h15 B701 ANHTC1.6

45 A33755 QT31h5 VŨ TRẦN HUÂN 01/06/2021 17h15-19h15 B701 ANHTC1.5

46 A33765 TI31h2 NGUYỄN TRỌNG QUYẾT 01/06/2021 17h15-19h15 B701 ANHTC1.5

47 A33848 XV31e1 NGUYỄN ĐỨC ANH 01/06/2021 17h15-19h15 B701 ANHTC1.8

48 A33985 XV31h2 PHẠM THỊ NHƯ QUỲNH 01/06/2021 17h15-19h15 B701 ANHTC1.5

49 A33995 XC32a1 PHẠM HÀ TRUNG 01/06/2021 17h15-19h15 B701 ANHTC1.8

50 A34006 TC31h1 NGUYỄN ĐÌNH KIÊN 01/06/2021 17h15-19h15 B701 ANHTC1.6

51 A34060 TI31h2 KIỀU HẢI DƯƠNG 01/06/2021 17h15-19h15 B701 ANHTC1.5

52 A34154 QT31a1 VŨ THỊ THỦY 01/06/2021 17h15-19h15 B701 ANHTC1.8

53 A34319 TE31h2 NGUYỄN ĐÌNH NAM 01/06/2021 17h15-19h15 B701 ANHTC1.6

54 A34371 QT31h5 PHAN TRÀ MY 01/06/2021 17h15-19h15 B701 ANHTC1.6

55 A34674 XV32a1 NGÔ THẢO VY 01/06/2021 17h15-19h15 B701 ANHTC1.8

56 A34703 XC32c1 NGUYỄN QUỲNH ANH 01/06/2021 17h15-19h15 B701 ANHTC1.8

57 A34800 NK32e1 NGUYỄN THỊ HÀ MY 01/06/2021 17h15-19h15 B701 ANHTC1.5

58 A34811 QT32e1 NGUYỄN HƯƠNG GIANG 01/06/2021 17h15-19h15 B701 ANHTC1.5

59 A34892 QT32a1 DOÃN THỊ THANH BÌNH 01/06/2021 17h15-19h15 B701 ANHTC1.5

60 A34902 QA32h1 NGUYỄN THỊ THÙY TRANG 01/06/2021 17h15-19h15 B701 ANHTC1.8

61 A35132 QT32h1 NGUYỄN THỊ THU 01/06/2021 17h15-19h15 B701 ANHTC1.6

62 A35179 QL32a1 ĐINH CÔNG PHÚ 01/06/2021 17h15-19h15 B701 ANHTC1.5

63 A35201 XC32c1 NGUYỄN ĐÀO DUY TÙNG 01/06/2021 17h15-19h15 B701 ANHTC1.8

64 A35269 QA32e1 PHẠM THỊ THU PHƯƠNG 01/06/2021 17h15-19h15 B701 ANHTC1.5

65 A35427 NK32h2 TẠ THỊ DUYÊN 01/06/2021 17h15-19h15 B701 ANHTC1.6

66 A35558 NK32g2 TẠ PHƯƠNG ANH 01/06/2021 17h15-19h15 B701 ANHTC1.5

67 A35565 NK32h2 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG 01/06/2021 17h15-19h15 B701 ANHTC1.6

68 A35600 NK32e2 ĐINH THỊ PHƯƠNG LOAN 01/06/2021 17h15-19h15 B701 ANHTC1.5

69 A35643 XC32a1 NGUYỄN THỊ HỒNG ANH 01/06/2021 17h15-19h15 B701 ANHTC1.8

70 A35659 NZ32c1 PHẠM THU PHƯƠNG 01/06/2021 17h15-19h15 B701 ANHTC1.8

71 A35692 QT32b1 NGUYỄN THỊ KIỀU TRINH 01/06/2021 17h15-19h15 B701 ANHTC1.8

72 A35738 QT32d1 LƯU THANH THẢO 01/06/2021 17h15-19h15 B701 ANHTC1.8

73 A35790 NK32h2 TRỊNH MINH PHƯỢNG 01/06/2021 17h15-19h15 B701 ANHTC1.6

74 A35837 NJ32s3 LƯƠNG PHƯƠNG ANH 01/06/2021 17h15-19h15 B701 ANHTC1.8

75 A36111 XL32h1 LÊ HẠNH LINH 01/06/2021 17h15-19h15 B701 ANHTC1.8

76 A36150 QT32e2 ĐOÀN THỊ PHƯƠNG ANH 01/06/2021 17h15-19h15 B701 ANHTC1.5

77 A36241 XV32c1 TRẦN DUY KHÁNH 01/06/2021 17h15-19h15 B701 ANHTC1.5

78 A36260 XC32c1 TÔ QUỐC THỊNH 01/06/2021 17h15-19h15 B701 ANHTC1.5

79 A36307 QT32a1 TRẦN THỊ NGÂN 01/06/2021 17h15-19h15 B701 ANHTC1.5

80 A36319 XC32a1 HÀ THỊ THI 01/06/2021 17h15-19h15 B701 ANHTC1.5

81 A36499 QB32b1 VŨ TRUNG HIẾU 01/06/2021 17h15-19h15 B701 ANHTC1.8
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82 A36614 QT32a1 LÊ THỊ PHƯƠNG ANH 01/06/2021 17h15-19h15 B701 ANHTC1.5

83 A36651 QL32e1 TRẦN THỊ TÚ ANH 01/06/2021 17h15-19h15 B701 ANHTC1.8

84 A36801 NK32h3 LÊ THỊ DIỆP CHI 01/06/2021 17h15-19h15 B701 ANHTC1.8

85 A36916 QE32h3 DƯƠNG HÀ DUY ANH 01/06/2021 17h15-19h15 B701 ANHTC1.6

86 A36930 QL32h3 LÊ THU HƯƠNG 01/06/2021 17h15-19h15 B701 ANHTC1.8

87 A37095 XV32g1 TRẦN THANH HẰNG 01/06/2021 17h15-19h15 B701 ANHTC1.6

88 A37221 QT32a1 NGUYỄN KIM TRUNG 01/06/2021 17h15-19h15 B701 ANHTC1.5

89 A37372 QF32h3 TRẦN HOÀNG NAM 01/06/2021 17h15-19h15 B701 ANHTC1.6


